CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN BÀI 4
I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Một lực F tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển quãng đường S theo hướng của lực thì công của lực F được tính bằng công thức: 
A. 
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B. A= F.s;
C. 
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D. A = F.v.

Đáp án: B.

Câu 2: Đơn vị của công là:

A. N, J;
B. J, N/m;
C. J/s, N.m;
D. J, N.m.

Đáp án:  D.

Câu 3: Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. Khối lượng của vật và quãng đường vật dịch chuyển.

B. Lực tác dụng vào vật và khối lượng của vật.

C. Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển theo hướng của lực.

D. Quãng đường vật dịch chuyển và vận tốc chuyển động của vật.

Đáp án:  C.

Câu 4: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào thực hiện công của trọng lực?
A. Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.

B. Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên.

C. Ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang.

D. Quả nặng rơi từ trên xuống.

Đáp án:  D.


Câu 5: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào không có công cơ học?
A. Một người đang kéo một vật chuyển động.

B. Hòn bi đứng yên trên mặt sàn nằm ngang.

C. Một lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.

D. Máy xúc đất đang làm việc.

Đáp án:  B.

Câu 6: Công thức tính công suất là:

  A. P = 10m;
B. 
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  D. P = d.h.

Đáp án:  B.

Câu 7: Công suất là:
A. Công thực hiện được trong một giây.

B. Công thực hiện được trong một ngày.

C. Công thực hiện được trong một giờ.

D. Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

Đáp án:  D.

Câu 8: Điều nào sau đây đúng khi nói về công suất?
A. Công suất là tốc độ thực hiện công.

B. Công suất được xác định bằng lực tác dụng trong 1 giây.

C. Công suất được xác định bằng công thức P = A.t

D. Công suất được xác định bằng công thực hiện khi vật dịch chuyển được 1 mét.

Đáp án:  A.

Câu 9: Đơn vị của công suất là
                A. Oát (W)                                        B. Kilôoát (kW)

                C. Jun trên giây (J/s)                         D. Cả ba đơn vị trên

Đáp án:  D.

Câu 10: Làm thế nào biết ai làm việc khỏe hơn?
A. So sánh công thực hiện của hai người, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

B. So sánh thời gian làm việc, ai làm việc ít thời gian hơn thì người đó khỏe hơn.

C. So sánh công thực hiện trong cùng một thời gian, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

D. Các phương án trên đều không đúng.

Đáp án:  C.

Câu 11: Trọng lực tác dụng lên 1 vật không thực hiện công cơ học trong trường hợp:
A. Vật được ném lên theo phương thẳng đứng.

B. Vật chuyển động thẳng trên mặt bàn nằm ngang.

C. Vật trượt trên một mặt phẳng nghiêng.

D. Vật rơi từ trên cao xuống.

Đáp án: B.

Câu 12: Khi lực tác dụng lên vật tăng n lần nhưng quãng đường dịch chuyển nhờ lực đó giảm n lần thì công sinh ra thay đổi như thế nào?
Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Công tăng lên n2 lần.                                  B. Công giảm đi n2 lần.

C. Công tăng lên n  lần.                                   D. Công sinh ra không đổi.

Đáp án: D.

Câu 13: Một con trâu kéo một xe lúa từ cánh đồng về nhà nặng gấp đôi xe lúa do con ngựa kéo. Nhưng thời gian con ngựa đi chỉ bằng nửa thời gian con trâu đi trên cùng một quãng đường. Hãy so sánh công suất của con trâu và con ngựa ?
A. Công suất của con trâu lớn hơn vì xe lúa của trâu nặng gấp đôi.

B. Công suất của con ngựa lớn hơn vì thời gian đi của ngựa chỉ bằng một nửa.

C. Công suất của trâu và ngựa là bằng nhau.

D. Không thể so sánh được.

Đáp án: C

Câu 14: Để cày một sào đất, nếu dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nếu dùng máy cày thì mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?
A. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 3 lần.

B. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần.

C. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 5 lần.

D. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 10 lần.

Đáp án: B

Câu 15

Một quả dừa nặng 2,5kg rơi từ trên cây cách mặt đất 800cm. Công của trọng lực là bao nhiêu?

A. 200J;                         B. 2000J;                           C. 20J;

             D. 320J.

Đáp án:  A.

Câu 16: Con ngựa kéo xe chuyển động đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo là 200 N. Công suất của ngựa có thể nhận giá trị nào sau đây?
A. 1500 W        B. 500 W        C. 1000 W        D. 250 W

Đáp án:  B.

Câu 17: Một lực F = 50 N tạo với phương ngang một góc α=30o, kéo một vật và làm chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m là

    A. 260J.                          B. 150 J.                        C. 0 J.                  D. 300 J.

Đáp án:  A

Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m là:

A = F.s.cosα = 50.6.cos30° = 259,81 J ≈ 260 J.

Câu 18: Thả rơi một hòn sỏi khối lượng 50 g từ độ cao 1,2 m xuống một giếng sâu 3 m. Công của trọng lực khi vật rơi chạm đáy giếng là (Lấy g = 10 m/s2)

    A. 60 J.                                 B. 1,5 J.               C. 210 J.            D. 2,1 J.

Đáp án: D

A = Fs.cosα = Ps.cos0o = mg(h + d) = 2,1 J.

Câu 19: Một ô tô chạy đều trên đường với vận tốc 72 km/h. Công suất trung bình của động cơ là 60 kW. Công của lực phát động của ô tô khi chạy được quãng đường 6 km là

     A. 1,8.106 J.     B. 15.106 J.        C. 1,5.106 J.               D. 18.106 J.

Đáp án D.

Ta có v = 72 km/h = 20 m/s; P = 60 kW = 60000 W; s = 6 km = 6000 m.

Ô tô chạy đều, nên thời gian ô tô chạy hết quãng đường 6 km là:

t = s/v = 6000/20 = 300 s.

Công của lực phát động của ô tô khi chạy được quãng đường 6 km là:

A = P.t = 60000.300 = 18.106 J.

Câu 20: Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa 800 kg. Khi chuyển động thanh máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 4.103 N. Để đưa thang máy lên cao với vận tốc không đổi 3 m/s thì công suất của động cơ phải bằng (cho g = 9,8 m/s2)

    A. 35520 W.          B. 64920 W.                      C. 55560 W.          D. 32460 W.

Đáp án: B

Để thang máy chuyển động với vận tốc không đổi thì F = P + Fc
P = Fv = (Mg + Fc)v = [(mthang + mtải)g + Fc]v

= [(1000 + 800).9,8 + 4000].3 = 64920 W.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	B
	D
	C
	D
	B
	B
	D
	A
	D


	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	D
	B


II. Câu hỏi tự luận

Câu 1: Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học?

a) Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.

b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.

c) Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên cao (Hình vẽ).
[image: image5.png]



Hướng dẫn giải:
a) Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động: Lực kéo của đầu tàu thực hiện công.

b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống: Trọng lực thực hiện công.

c) Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên cao: Lực kéo của người công nhân thực hiện công.

Câu 2: Một hòn bi sắt lăn trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Nếu coi như không có ma sát và sức cản của không khí thì có công nào được thực hiện không?
Hướng dẫn giải:
Không có công nào được thực hiện. Vì theo phương chuyển động của hòn bi thì không có lực nào tác dụng.

Lưu ý: Vào thời điểm hòn bi chuyển động chỉ có hai lực tác dụng vào nó là lực hút của Trái Đất và phản lực của mặt bàn. Hai lực này cân bằng nhau và đều vuông góc với phương chuyển động.

Câu 3: Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng khối lượng 2500kg lên độ cao 12m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.
Tóm tắt:
m = 2500kg; h = 12 m

Công A = ?

Lời giải:
Thùng hàng có khối lượng là 2500kg nghĩa là nó có trọng lượng:

P = 10.m = 10.2500 = 25000N.

Công thực hiện khi nâng thùng hàng lên độ cao 12m là:

A = F.s = P.h = 25000N.12m = 300000 J = 300 kJ

Câu 4: Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong hai giờ người đó bước đi 10000 bước và mỗi bước cần một công là 40J.

Tóm tắt:
t = 2 giờ = 2.3600s = 7200s; Nbước = 10000 bước;

A1 bước = A1 = 40 J;

Công suất P = ?

Lời giải:
Công mà người đó thực hiện được khi bước 10000 bước là:

A = 10000.A1 = 10000.40J = 400000J

Thời gian người đó thực hiện công là: t = 2.3600s = 7200s

Công suất của một người đi bộ là:
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Câu 5: Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contennơ 10 tấn lên cao 5m, mất 20 giây.

a) Tính công suất do cần cẩu sản ra.

b) Cần cẩu này chạy bằng điện, với hiệu suất 65%. Hỏi, để bốc xếp 300 contennơ, thì cần bao nhiêu điện năng?

Tóm tắt:
m = 10 tấn = 10000kg; h = 5m; t = 20s

a) Công suất [image: image7.png]


 = ?

b) H = 65%; N = 300 contennơ; Atp = ?

Lời giải:
a) Công suất do cần cẩu sản ra:
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b) Công đưa N = 300 contennơ lên cao 5m là:

Aci = N.P.h = 10.m.N.h = 10.10000.300.5 = 15.107 J.

Điện năng cần tiêu thụ:
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